
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Km6 ↔ IC3 Km6 ↔ IC4 Km6↔IC6 Km6↔IC7 Km6↔IC8 Km6↔IC9 Km6↔IC10 Km6↔IC11 Km6↔IC12

1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng
23,520 41,440 66,080 80,640 90,720 108,640 129,920 162,400 189,280

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn
35,840 62,720 98,560 120,960 135,520 163,520 196,000 243,040 283,360

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn
48,160 84,000 132,160 160,160 180,320 218,400 260,960 324,800 378,560

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet
59,360 104,160 164,640 201,600 225,120 272,160 325,920 405,440 472,640

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet
95,200 168,000 263,200 322,560 359,520 436,800 520,800 649,600 756,000

 

STT Phương tiện
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
10 11 12 13 14 15 16 17 18

Km6↔IC14 Km6↔IC16 Km6↔Phố lu Km6↔IC17 Km6↔Km237 IC3↔IC4 IC3↔IC6 IC3↔IC7 IC3↔IC8

231,840 285,600 314,720 324,800 336,000 16,800 41,440 54,880 66,080

348,320 428,960 470,400 486,080 505,120 26,880 62,720 85,120 98,560

463,680 572,320 628,320 648,480 673,120 35,840 84,000 113,120 132,160

580,160 714,560 785,120 810,880 841,120 44,800 104,160 142,240 164,640

929,600 1,143,520 1,255,520 1,298,080 1,346,240 72,800 166,880 226,240 264,320
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

IC3↔IC9 IC3↔IC10 IC3↔IC11 IC3↔IC12 IC3↔IC14 IC3↔IC16 IC3↔Phố Lu IC3↔IC17 IC3↔Km237 IC4↔IC6

86,240 106,400 138,880 164,640 208,320 262,080 290,080 300,160 312,480      23,520 

127,680 159,040 208,320 247,520 312,480 393,120 435,680 451,360 468,160      33,600 

170,240 211,680 276,640 331,520 416,640 524,160 579,040 600,320 624,960      47,040 

212,800 266,560 346,080 413,280 519,680 655,200 724,640 751,520 781,760      59,360 

340,480 425,600 553,280 660,800 832,160 1,048,320 1,160,320 1,201,760 1,249,920      95,200 
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
29 30 31 32 33 34 35 36

IC4↔IC7 IC4↔IC8 IC4↔IC9 IC4↔IC10 IC4↔IC11 IC4↔IC12 IC4↔IC14 IC4↔IC16

            38,080              48,160              67,200        88,480      119,840        147,840        190,400         244,160 

            58,240              71,680            100,800      132,160      180,320        220,640        284,480         366,240 

            77,280              95,200            134,400      176,960      240,800        294,560        380,800         488,320 

            96,320            119,840            168,000      220,640      301,280        368,480        474,880         610,400 

          153,440            192,640            269,920      352,800      481,600        589,120        760,480         976,640 
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
37 38 39 40 41 42 43 44 45

IC4↔Phố Lu IC4↔IC17 IC4↔Km237 IC6↔IC7 IC6↔IC8 IC6↔IC9 IC6↔IC10 IC6↔IC11 IC6↔IC12

        272,160        282,240           294,560      13,440       23,520        43,680        64,960        96,320     123,200 

        407,680        423,360           442,400      21,280       35,840        64,960        96,320      145,600     184,800 

        544,320        565,600           589,120      29,120       48,160        87,360      128,800      193,760     247,520 

        679,840        705,600           736,960      36,960       60,480      108,640      161,280      241,920     309,120 

     1,087,520     1,128,960        1,178,240      59,360       96,320      173,600      258,720      386,400     493,920 
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

IC6↔IC14 IC6↔IC16 IC6↔Phố Lu IC6↔IC17 IC6↔Km237 IC7↔IC8 IC7↔IC9 IC7↔IC10 IC7↔IC11 IC7↔IC12

     165,760     219,520         248,640     258,720         271,040        8,960       28,000       48,160       82,880      108,640 

     249,760     330,400         372,960     388,640         405,440      13,440       41,440       75,040     123,200      162,400 

     332,640     441,280         496,160     516,320         540,960      17,920       57,120       99,680     163,520      217,280 

     415,520     551,040         620,480     646,240         676,480      23,520       72,800     124,320     204,960      272,160 

     665,280     880,320         993,440  1,034,880      1,083,040      38,080     115,360     199,360     328,160      435,680 
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

IC7↔IC14 IC7↔IC16 IC7↔Phố Lu IC7↔IC17 IC7↔Km237 IC8↔IC9 IC8↔IC10 IC8↔IC11 IC8↔IC12 IC8↔IC14

    151,200      206,080        232,960     244,160         256,480     17,920      40,320       72,800         98,560      142,240 

    227,360      308,000        350,560     366,240         384,160     28,000      60,480     108,640       148,960      212,800 

    303,520      411,040        467,040     488,320         512,960     38,080      80,640     145,600       198,240      284,480 

    379,680      514,080        583,520     610,400         639,520     48,160    100,800     180,320       248,640      355,040 

    607,040      822,080        935,200     975,520      1,024,800     77,280    161,280     288,960       396,480      568,960 
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

IC8↔IC16 IC8↔Phố Lu IC8↔IC17 IC8↔Km237 IC9↔IC10 IC9↔IC11 IC9↔IC12 IC9↔IC14 IC9↔IC16
IC9↔Phố 

Lu

    196,000        224,000    234,080        246,400       20,160       52,640      80,640     123,200     176,960       204,960 

    293,440        336,000    351,680        369,600       31,360       79,520    119,840     184,800     265,440       306,880 

    392,000        448,000    468,160        492,800       40,320     106,400    159,040     246,400     353,920       408,800 

    490,560        560,000    585,760        616,000       52,640     133,280    200,480     306,880     442,400       511,840 

    784,000        896,000    937,440        986,720       85,120     211,680    320,320     491,680     706,720       818,720 
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
76 77 78 79 80 81 82 83 84

IC9↔IC17 IC9↔Km237 IC10↔IC11 IC10↔IC12 IC10↔IC14 IC10↔IC16 IC10↔Phố Lu IC10↔IC17 IC10↔Km237

     215,040         227,360         30,240 59,360 101,920 155,680 183,680 193,760 207,200

     322,560         340,480         48,160 88,480 152,320 234,080 275,520 291,200 309,120

     430,080         453,600         63,840 117,600 203,840 311,360 367,360 388,640 412,160

     537,600         568,960         80,640 147,840 255,360 389,760 459,200 484,960 515,200

     861,280         909,440       128,800 235,200 407,680 623,840 734,720 776,160 824,320
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
85 86 87 88 89 90 91 92 93

IC11↔IC12 IC11↔IC14 IC11↔IC16 IC11↔Phố Lu IC11↔IC17 IC11↔Km237 IC12↔IC14 IC12↔IC16 IC12↔Phố Lu

25,760 69,440 123,200 151,200 161,280 173,600 42,560 96,320 124,320

40,320 104,160 185,920 227,360 243,040 262,080 64,960 145,600 187,040

53,760 140,000 247,520 303,520 324,800 348,320 86,240 193,760 249,760

67,200 174,720 309,120 379,680 404,320 435,680 107,520 241,920 312,480

107,520 278,880 495,040 607,040 647,360 695,520 171,360 387,520 499,520
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
94 95 96 97 98 99 100 101

IC12↔IC17 IC12↔Km237 IC14↔IC16 IC14↔Phố Lu IC14↔IC17 IC14↔Km237 IC16↔Phố Lu IC16↔IC17

135,520 147,840 53,760 81,760 91,840 104,160 26,880 38,080

202,720 220,640 80,640 123,200 138,880 155,680 41,440 57,120

271,040 294,560 107,520 163,520 184,800 209,440 56,000 77,280

337,120 368,480 134,400 204,960 230,720 260,960 70,560 95,200

540,960 589,120 215,040 328,160 368,480 416,640 112,000 153,440

 Mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Việt Nam đồng) 
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1
Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 

tấn ; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

2
Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải 

trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

3
Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 4 

tấn đến dưới 10 tấn

4
Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe 

chở hàng bằng container 20 feet

5
Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên;  xe chở hàng 

bằng container 40 feet

 

STT Phương tiện
102 103 104 105

IC16

↔

Km237

Phố Lu

↔

IC17

Phố Lu

↔

Km237

IC17

↔

Km237

50,400 8,960 21,280 8,960

76,160 14,560 33,600 14,560

100,800 20,160 44,800 20,160

126,560 25,760 56,000 31,360

202,720 41,440 90,720 53,760
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